
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Chính trị và pháp luật các nước Đông Á Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30072 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☐                                   Lần 2 ☒ 

II. Đáp án câu hỏi thi 

Câu 1 (3 điểm): 0.2đ/ô trống 

1. Yoon Suk Yeol - Tổng thống – Hàn Quốc 

2. Tập Cận Bình – Chủ tịch nước – Trung Quốc 

3. Fumio Kishida – Thủ tướng – Nhật Bản 

4. Kim Jong Un – Chủ tịch nước – CHDCND Triều Tiên 

5. Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Đảng CS – Việt Nam 

* Lưu ý: Nếu sinh viên có đưa ra đáp án phù hợp với kiến thức và tình hình thực tế thì vẫn 

chấp nhận tính điểm.  

 

Câu 2 (7 điểm): 

STT Nội dung  Điểm 

1 

Những yếu tố chính trị mà các quốc gia Đông Á đã tiếp nhận từ 

các nước Âu-Mỹ thông qua thời kỳ thuộc địa và giải phóng dân 

tộc:  

- Tư tưởng dân chủ, tự do, nhân quyền, dân quyền hoặc 

thậm chí là tư tưởng xã hội chủ nghĩa. 

- Thể chế chính trị (quân chủ lập hiến, cộng hoà tổng 

thống, cộng hoà đại nghị, cộng hoà xã hội chủ nghĩa) 

- Bộ máy nhà nước (quốc hội, tổng thống, thủ tướng, viện 

công tố, toà án). 

- Hệ thống đảng phái. 

- Hệ thống pháp luật (hiến pháp, hệ thống pháp luật 

common law hoặc civil law, quy trình tố tụng…) 
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Việc tiếp nhận những giá trị chính trị Âu-Mỹ, đặc biệt là bộ máy 

nhà nước có đem lại sự thay đổi tích cực cho nền chính trị các 

nước Đông Á không? Nếu có thì những sự thay đổi tích cực đó 

là gì?  

Có. Nó đã giúp các nước Đông Á từ bỏ mô hình nhà nước quân 

chủ chuyên chế lạc hậu, lỗi thời sang các mô hình nhà nước dân 
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chủ mà ở đó người dân có quyền tham gia vào hoạt động chính 

trị (như bầu cử, ứng cử vào cơ quan quản lý nhà nước) và được 

đối xử công bằng hơn dựa trên sự bình đẳng của pháp luật.  

3 

Quá trình "sát nhập" (merge) giữa nền chính trị Âu-Mỹ hiện đại 

với nền chính trị Đông Á truyền thống có thể dẫn đến sự hình 

thành của những chính quyền "dân chủ nửa vời" không?  

Có thể. Trong một số trường hợp, quá trình sát nhập này đã tạo 

ra một hình thức dân chủ nửa vời, trong đó một số nguyên tắc 

dân chủ được áp dụng nhưng quyền lực thực sự vẫn nằm trong 

tay một nhóm nhỏ người (chế độ độc tài). Ví dụ, Hàn Quốc dưới 

thời Tổng thống Park Chung Hee đã có một hệ thống chính trị 

mà trong đó quyền lực tập trung chủ yếu ở một người, dù quốc 

gia này vẫn duy trì một số nguyên tắc dân chủ.  

Sự xung đột này là không thể tránh khỏi vì đặc trưng của yếu tố 

văn hoá chính trị truyền thống Á Đông. Tuy nhiên, sự xung đột 

này là một điều kiện để nền chính trị ở Đông Á hoàn thiện hơn, 

tránh sự lạm quyền của các cá nhân hoặc nhóm cá nhân, đồng 

thời gia tăng quyền lực của nhân dân trong tương lai.  
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NGƯỜI DUYỆT ĐÁP ÁN 

 

 

 

ThS. Dương Ngọc Phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2023 

GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 

 


